
Phụ lục
Lợn tiêu hủy do mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày 8/9/2025 của UBND xã Sơn Tịnh)

TT Hộ Địa chỉ

Số lượng (con)

Ghi
chúTổng

con Nái
Trọng
lượng
(kg)

Đực
Trọng
lượng
(kg)

Thịt
Trọng
lượng
(kg)

Lợn
con

Trọng
lượng
(kg)

Tổng trọng
lượng tiêu

hủy
(kg)

1 Trà Ngọc Tâm Thôn Lâm Lộc Nam 1 1 110 110

2 Nguyễn Thị Kim Cường Thôn Lâm Lộc Nam 2 2 160 160

3 Trần Thị Bụi Thôn Lâm Lộc Nam 3 3 220 220

4 Nguyễn Công Thôn Lâm Lộc Nam 2 2 152 152

5 Trần Thị Nhơn Thôn Lâm Lộc Nam 14 2 180 12 84 264

6 Trần Thị Thu Cúc Thôn Lâm Lộc Nam 5 2 130 3 90 220

7 Võ Văn Tiền Thôn Lâm Lộc Nam 12 12 630 630

8 Võ Văn Đảm Thôn Lâm Lộc Nam 16 4 440 1 85 11 66 591

9 Nguyễn Thị Công Thôn Lâm Lộc Nam 3 3 216 216

10 Lương Thị Hồng Duyên Thôn Lâm Lộc Nam 7 7 565 565

11 Tôn Long Hân Thôn Lâm Lộc Nam 2 2 160 160

12 Phạm Viết Huệ Thôn Lâm Lộc Nam 2 2 180 180

13 Tôn Long Phục Thôn Lâm Lộc Nam 15 3 210 12 480 690

14 Vương Thị Thanh Thủy Thôn Lâm Lộc Nam 5 5 390 390

15 Phạm Thị Huê Thôn Lâm Lộc Nam 9 7 620 2 130 750

16 Trần Thị Phước Thôn Lâm Lộc Nam 9 9 625 625

17 Huỳnh Thị Bé Hoa Thôn Lâm Lộc Nam 5 3 230 2 100 330

18 Lê Thị Tuyết Hằng Thôn Lâm Lộc Nam 2 2 110 110

19 Tạ Hải Thôn Bình Thọ 4 2 250 2 220 470

20 Võ Thị Ái Khánh Thôn Bình Thọ 1 1 100 100

21 Trần Thị Phương Thôn Bình Thọ 1 1 90 90

22 Đào Thị Thu Thôn Bình Thọ 6 6 360 360 Lần 2

23 Võ Thị Sang Thôn Hà Tây 4 4 334 334

24 Nguyễn Thị Nhi Thôn Bình Nam 28 8 785 20 120 905

25 Nguyễn Thị Hồng Thôn Bình Nam 1 1 180 180

Tổng cộng 159 82 6.797 - - 34 1.735 43 270 8.802
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